
STT MSTS Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Vị trí dự tuyển Chức danh Khoa/phòng Trình độ Chuyên ngành Sát hạch ngoại ngữ Sát hạch tin học Đối tượng 
ưu tiên Giờ thi Ngày thi Địa điểm

1 BS.2025.001 Nguyễn Thị Dương Nhi 28/08/1995 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Cấp cứu Chuyên khoa I Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

2 BS.2025.002 Nguyễn Thị Minh Kha 12/10/1995 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Dinh dưỡng Chuyên khoa I Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

3 BS.2025.003 Ngô Lê Bảo Ngọc 06/01/1996 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Dinh dưỡng Thạc sĩ Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

4 BS.2025.005 Ngô Thị Thu Thảo 14/06/1997 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi/ Gây mê hồi sức Bác sĩ (hạng III) Khoa Gây mê hồi sức Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

5 BS.2025.006 Nguyễn Vũ Trọng Nhân 19/04/1995 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi/ Gây mê hồi sức Bác sĩ (hạng III) Khoa Gây mê hồi sức Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

6 BS.2025.007 Nguyễn Huỳnh Thiên Kim 30/10/1999 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi/ Gây mê hồi sức Bác sĩ (hạng III) Khoa Gây mê hồi sức Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

7 BS.2025.009 Võ Trần Thanh Nhã 29/09/1998 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ Đa khoa Bác sĩ (hạng III) Khoa Giải phẫu bệnh lý Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

8 BS.2025.011 Võ Minh Kỳ Duyên 01/12/1996 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Hồi sức sơ sinh Thạc sĩ Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

9 BS.2025.012 Lê Trương Thùy Trang 28/11/1993 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Hồi sức sơ sinh Chuyên khoa I Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

10 BS.2025.014 Vũ Thị Hương 08/11/1997 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Thạc sĩ Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

11 BS.2025.015 Phạm Bảo Trung 20/03/1995 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Huyết học lâm sàng Chuyên khoa I Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

12 BS.2025.016 Nguyễn Thị Ngọc Lý 12/10/1992 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Huyết học lâm sàng Chuyên khoa I Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

13 BS.2025.017 Hoàng Thị Ly 11/05/1993 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Huyết học lâm sàng Chuyên khoa I Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

14 BS.2025.020 Trần Hoàng Minh 20/01/1999 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi/ Mắt Bác sĩ (hạng III) Khoa Mắt Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

15 BS.2025.021 Đàm Thuận Thư 22/11/1998 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ ngoại nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Ngoại Lồng ngực -Tim mạch Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

16 BS.2025.022 Văn Sâm Nguyên 30/09/1997 Nam Hoa Bác sĩ ngoại nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Dân tộc thiểu 
sổ 7h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố 

17 BS.2025.023 Ngô Kim Thơi 09/09/1974 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ ngoại nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Ngoại tổng hợp
Chuyên khoa II

Ngoại nhi 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

18 BS.2025.024 Trương Lý Bảo Trân 22/05/1996 Nữ Hoa Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nhiễm Chuyên khoa I Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Dân tộc thiểu 
sổ 7h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố 

19 BS.2025.025 Nguyễn Hồ Quốc Thái 11/11/1997 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nhiễm
Thạc sĩ

Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

20 BS.2025.026 Nguyễn Thị Ngọc Bích 31/08/1993 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nhiễm Chuyên khoa I Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

21 BS.2025.027 Võ Thị Lệ Quyên 25/01/1994 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nhiễm
Bác sĩ Nội trú

Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

22 BS.2025.028 Hồ Thị Khánh Linh 14/02/1997 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nhiễm Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

23 BS.2025.029 Đào Bích Ngọc 27/11/1999 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nhiễm Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

24 BS.2025.031 Nguyễn Thị Lan Hảo 27/09/1995 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Hô hấp Chuyên khoa I Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

25 BS.2025.032 Trần Thị Anh Thư 05/07/1993 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Hô hấp Chuyên khoa I Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

26 BS.2025.033 Nguyễn Thị Cẩm Bích 21/09/1999 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Hô hấp Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

27 BS.2025.034 Nguyễn Thị Thu Ngân 20/03/1998 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Hô hấp Thạc sĩ Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

28 BS.2025.038 Võ Thị Quỳnh Thủy 16/06/1999 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Hô hấp Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

29 BS.2025.039 Nguyễn Trần Quốc Thịnh 26/01/1999 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Hô hấp Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

30 BS.2025.042 Trần Quốc Việt 20/10/2000 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Hô hấp Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

31 BS.2025.044 Nguyễn Quốc Đài Trang 11/12/1994 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Tiêu hóa Chuyên khoa I Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

32 BS.2025.045 Nguyễn Gia Hoàng Vy 13/11/1996 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Tiêu hóa Thạc sĩ Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

33 BS.2025.047 Đặng Thị Ngọc Trâm 01/05/1994 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Tiêu hóa Chuyên khoa I Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

34 BS.2025.048 Nguyễn Thị Kim Xuyến 05/09/1994 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Tổng hợp Chuyên khoa I Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

35 BS.2025.049 Trần Thị Kim Uyên 22/05/1992 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Tổng hợp Thạc sĩ Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

36 BS.2025.050 Âu Nguyễn Tiến Phát 19/09/1995 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Tổng hợp Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

37 BS.2025.051 Kiều Thị Hà My 15/11/1997 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Tổng hợp Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ ĐÓNG LỆ PHÍ DỰ TUYỂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GIA SÁT HẠCH VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số:                     /TB-HĐXTVC ngày              tháng 01 năm 2025 của Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ
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38 BS.2025.052 Trần Đình Khiêm 15/12/1993 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Tổng hợp
Thạc sĩ

Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

39 BS.2025.053 Võ Thị An Bình 02/04/1998 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Tổng hợp Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

40 BS.2025.054 Nguyễn Như Tú 30/03/1999 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Nội Tổng hợp Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

41 BS.2025.055 Phạm Mai Hương 17/09/1999 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi/ Phục hồi chức 
năng Bác sĩ (hạng III) Khoa Phục hồi chức năng Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố 

42 BS.2025.057 Nhữ Thị Thủy 06/11/1996 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Sơ sinh Chuyên khoa I Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

43 BS.2025.058 Nguyễn Thị Thùy Trang 25/04/1999 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Sơ sinh Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

44 BS.2025.063 Bùi Hữu Đức 16/09/1999 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Sơ sinh Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

45 BS.2025.065 Trương Huỳnh Bảo Trân 28/12/1999 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Sơ sinh Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

46 BS.2025.066 Nguyễn Đình Trường An 15/12/1997 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Sơ sinh Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

47 BS.2025.067 Trần Ngọc Minh 13/03/1998 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Sơ sinh Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

48 BS.2025.068 Phạm Hùng Hởi 06/11/1997 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi/ Tai mũi họng Bác sĩ (hạng III) Khoa Tai Mũi Họng Chuyên khoa I Tai Mũi Họng Miễn thi ( Cử nhân Ngôn Ngữ Anh) 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

49 BS.2025.069 Nguyễn Châu Nhật Huy 28/06/1997 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi/ Tai mũi họng Bác sĩ (hạng III) Khoa Tai Mũi Họng
Thạc sĩ

Tai Mũi Họng Miễn thi ( Cử nhân Ngôn Ngữ Anh) 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

50 BS.2025.070 Phạm Minh Đông 26/01/1998 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi/ Tai mũi họng Bác sĩ (hạng III) Khoa Tai Mũi Họng Chuyên khoa I Tai mũi họng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

51 BS.2025.071 Nguyễn Thị Hải Ngọc 25/09/1996 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Thận - Nội tiết Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

52 BS.2025.072 Nguyễn Hữu Hậu 06/12/1999 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Thần kinh Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

53 BS.2025.073 Lê Vũ Tường Vân 27/10/1997 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Thần kinh
Bác sĩ Nội trú

Nhi khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

54 BS.2025.074 Trần Minh Duy 31/10/1997 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ nội nhi Bác sĩ (hạng III) Khoa Ung bướu - Xạ trị - Y học 
hạt nhân Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố 

55 BS.2025.075 Trần Nguyễn Minh Quân 28/07/1995 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ Đa khoa Bác sĩ (hạng III) Phòng Kế hoạch tổng hợp Thạc sĩ Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

56 BS.2025.076 Trần Ngọc Minh Châu 02/04/1997 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ Đa khoa Bác sĩ (hạng III) Phòng Kế hoạch tổng hợp Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

57 BS.2025.077 Tô Thị Thanh Phương 16/05/1998 Nữ Kinh (Việt) Bác sĩ Đa khoa Bác sĩ (hạng III) Phòng Kế hoạch tổng hợp Đại học Bác sĩ y khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

58 BS.2025.078 Phan Khắc Tân 23/01/1987 Nam Kinh (Việt) Bác sĩ Đa khoa Bác sĩ (hạng III) Phòng Kế hoạch tổng hợp Đại học Bác sĩ y khoa Miễn thi ( Cử nhân Ngôn Ngữ Anh) 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026 Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

59 CS.2025.001 Trần Thúy Nhi 08/05/1995 Nữ Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Đơn vị Phẫu thuật trong ngày Cao đẳng Thư ký Y khoa Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

60 CS.2025.002 Trần Thị Yến Nhi 22/01/1997 Nữ Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Khoa Dược Cao đẳng Dược Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

61 CS.2025.003 Nguyễn Thị Anh Thư 15/11/2004 Nữ Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Khoa Dược Cao đẳng Dược Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

62 CS.2025.005 Trần Thị Thúy Vy 03/07/1995 Nữ Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Khoa Dược Cao đẳng Dược Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

63 CS.2025.006 Phạm Thị Lan 10/09/1999 Nữ Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Khoa Dược Cao đẳng Dược Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

64 CS.2025.007 Lê Thị Hồng Liên 17/12/2001 Nữ Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Khoa Hồi Sức ngoại khoa Đại học Quản lý và cung ứng 

thuốc
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

65 CS.2025.008 Nguyễn Phạm Hoàng Kiều Ly 02/08/2000 Nữ Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Khoa Hồi sức sơ sinh Đại học Sản xuất và phát 

triển thuốc
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

66 CS.2025.009 Nguyễn Hoàng Anh Thi 29/06/2000 Nữ Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Đại học Dược Lâm sàng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

67 CS.2025.010 Nguyễn Thúy Vy 03/07/1993 Nữ Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Cao đẳng Dược Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

68 CS.2025.011 Nguyễn Mộc Uyển 29/07/1997 Nữ Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Khoa Nhiễm Cao đẳng Công tác xã hội Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

69 CS.2025.012 Nguyễn Hoài Thanh 01/01/1992 Nam Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Khoa Phẫu thuật trong ngày Đại học Quản lý cung ứng 

thuốc
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

70 CS.2025.013 Nguyễn Thị Hà 26/02/1986 Nữ Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Khoa Sức khỏe trẻ em Đại học Quản Trị Kinh Doanh Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

71 CS.2025.014 Trần Tiến Dũng 04/04/1999 Nam Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Khoa Thận - Nội tiết Đại học Quản trị Văn phòng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Con Thương 
binh 13h30 1/14/2026

Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

72 CS.2025.015 Trần Thị Xuân Hiếu 29/11/1999 Nữ Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Phòng Kế hoạch tổng hợp Đại học Luật Miễn thi ( Cử nhân Ngôn Ngữ Anh) Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định Không 13h30 1/14/2026
Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

73 CS.2025.016 Trương Minh Gia Bảo 07/09/1993 Nam Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Phòng Kế hoạch tổng hợp Đại học Quản lý Nhà nước Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

74 CS.2025.017 Tăng Minh Hiếu 24/11/1988 Nam Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Phòng Kế hoạch tổng hợp Đại học Tin học Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

75 CS.2025.018 Phạm Thị Phương Trinh 19/12/1995 Nữ Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Phòng Kế hoạch tổng hợp Cao đẳng Kế toán Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

76 CS.2025.019 Võ Anh Bảo 04/12/2001 Nam Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Phòng Kế hoạch tổng hợp Cao đẳng Quản trị kinh doanh Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

77 CS.2025.020 Nguyễn Thị Hương 02/11/1996 Nữ Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Phòng Kế hoạch tổng hợp Đại học Hệ thống thông tin Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

78 CS.2025.022 Nguyễn Nhân Ái 25/03/1999 Nữ Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Phòng Vật tư - Thiết bị y tế Đại học Quản lý nhà nước Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

79 CS.2025.023 Huỳnh Thị Bảo Ngân 09/03/1988 Nữ Kinh (Việt) Cán sự về hành chính - văn 
phòng Cán sự Phòng Vật tư thiết bị y tế Cao đẳng Kế toán Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

80 CV.2025.002 Châu Xuân Mai 25/01/1998 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Quản lý nhà nước 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố



STT MSTS Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Vị trí dự tuyển Chức danh Khoa/phòng Trình độ Chuyên ngành Sát hạch ngoại ngữ Sát hạch tin học Đối tượng 
ưu tiên Giờ thi Ngày thi Địa điểm

81 CV.2025.003 Huỳnh Anh Tuấn 28/05/1993 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Quản lý nhà nước 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

82 CV.2025.004 Nguyễn Tấn Đạt 14/01/1999 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Quản lý Tổ chức 

nhân sự 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

83 CV.2025.006 Hồ Thái Thành Nam 31/08/1998 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Luật 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

84 CV.2025.007 Võ Thanh Phúc 20/10/1989 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Luật 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

85 CV.2025.009 Tằng Mành Chướng 13/11/1991 Nam Hoa Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Quản lý công 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

86 CV.2025.010 Huỳnh Ngọc Gia Lê 09/09/2003 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ

Thạc sĩ
Luật 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

87 CV.2025.011 Lê Thị Minh Thư 16/07/2002 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Quản lý Nhà nước 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

88 CV.2025.012 Lê Vinh Quang 07/12/1978 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Quản trị kinh doanh 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai).

Hạ sĩ quan, 
chiến sĩ phục 
vụ có thời 

13h30 1/12/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

89 CV.2025.014 Đào Văn Lụa 15/05/1989 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Quản lý Nhà nước 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

90 CV.2025.016 Trần Trung Nam 10/05/1998 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Quản Lý Nhà Nước 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

91 CV.2025.017 Nguyễn Hồng Duy Thanh 12/09/1990 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Luật 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

92 CV.2025.021 Nguyễn Thị Ngọc Hân 21/02/1988 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Luật 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

93 CV.2025.022 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 22/04/2003 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Luật 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

94 CV.2025.023 Nguyễn Hoàng Thanh Nguyên 01/10/1988 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Luật Dân sự và Tố 

tụng dân sự 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

95 CV.2025.027 Nguyễn Minh Thư 30/10/2000 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Quản trị kinh doanh 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

96 CV.2025.029 Kiều Minh Châu 30/09/2002 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Thạc sĩ Luật Miễn thi ( Cử nhân Ngôn Ngữ Anh) 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Dân tộc thiểu 

sổ 7h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

97 CV.2025.030 Lê Phan Thùy Hương 09/05/1995 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Quản lý nguồn nhân 

lực 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

98 CV.2025.035 Lê Thị Nhung 12/06/2000 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Luật 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai).

Tốt nghiệp 
đào tạo sĩ 
quan dự bị

7h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

99 CV.2025.039 Hồ Huỳnh Như 15/09/2003 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Thạc sĩ Quản lý nhà nước 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

100 CV.2025.041 Ngô Thị Thu Thảo 31/10/1996 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Luật 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

101 CV.2025.043 Trần Lê Minh Thư 25/07/2003 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Thạc sĩ Luật Thương Mại Miễn thi ( Cử nhân Ngôn Ngữ Anh) 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

102 CV.2025.045 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 21/09/2002 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Quản lý Nhà Nước 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

103 CV.2025.047 Nguyễn Hồng Trúc 15/11/2002 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học Quản lý nhà nước 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

104 CV.2025.049 Lê Thị Huỳnh Như 27/12/1997 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về quản lý nguồn 
nhân lực Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đại học

Quản lý nguồn nhân 
lực trong tổ chức 
hành chính nhà nước

08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

105 CV.2025.050 Trần Huỳnh Kha 06/11/1984 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về hành chính - 
văn phòng Chuyên viên Phòng Điều dưỡng Đại học Luật 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

106 CV.2025.051 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 30/05/1990 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về hành chính - 
văn phòng Chuyên viên Phòng Điều dưỡng Đại học Kế toán - Kiểm toán 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

107 CV.2025.053 Lê Thị Kiều Phương 25/12/1995 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên Phòng Công tác xã hội Đại học Luật 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

108 CV.2025.055 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 12/10/1999 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên Phòng Công tác xã hội Đại học Kinh tế tài nguyên 
thiên nhiên 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

109 CV.2025.058 Phạm Thị Tiền 17/11/2000 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về quản trị công sở Chuyên viên Phòng Hành chính quản trị Đại học Kỹ thuật Y sinh 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

110 CV.2025.059 Huỳnh Tấn Đạt 05/07/1986 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên Phòng Hành chính quản trị Đại học Công Nghiệp (Điện – 
Điện Tử) 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

111 CV.2025.060 Nguyễn Thị Ánh Hằng 02/04/1996 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên Phòng Hành chính quản trị Đại học Quản trị nguồn nhân 
lực Miễn thi ( Cử nhân Ngôn Ngữ Anh) 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

112 CV.2025.061 Dương Thị Ngọc Phượng 07/07/1993 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên Phòng Hành chính quản trị Đại học Luật kinh tế 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

113 CV.2025.062 Lê Thị Bích Liễu 10/11/1988 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên Phòng Chỉ đạo tuyến Đại học Luật 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

114 CV.2025.063 Nguyễn Thị Kim Nhung 07/05/1998 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên Phòng Chỉ đạo tuyến Đại học Y học dự phòng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

115 CV.2025.064 Trần Gia Huy 10/09/1997 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên Phòng Chỉ đạo tuyến Đại học Bác sĩ Y học dự 
phòng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

116 CV.2025.068 Nguyễn Bảo Ngọc 05/11/2003 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng
Thạc sĩ

Quản trị Bệnh viện 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

117 CV.2025.069 Mai Thanh Điền 07/10/1989 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên Phòng Vật tư - Thiết bị y tế Đại học Luật 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

118 CV.2025.070 Nguyễn Thanh Hùng 31/01/1991 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên Phòng Vật tư thiết bị y tế Đại học Dược Sĩ 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/13/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

119 CV.2025.073 Bùi Thị Hương Nhi 26/01/2001 Nữ Kinh (Việt) Chuyên viên về truyền thông Chuyên viên Phòng Chỉ đạo tuyến Đại học Báo chí 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

120 CV.2025.074 Đổ Ngọc Hùng 15/03/1995 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về truyền thông Chuyên viên Phòng Chỉ đạo tuyến Đại học Luật 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

121 CV.2025.075 Nguyễn Thanh Nhã 26/08/2000 Nam Kinh (Việt) Chuyên viên về truyền thông Chuyên viên Phòng Chỉ đạo tuyến Đại học Luật 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

122 CNTT.2025.001 Hàng Phước Thọ 24/08/1983 Nam Kinh (Việt) Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 
hạng III Phòng Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ thông tin 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định Không 7h30 1/14/2026
Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

123 CNTT.2025.002 Võ Anh Văn 18/12/1982 Nam Kinh (Việt) Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 
hạng III Phòng Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ thông tin Miễn thi ( Cử nhân Ngôn Ngữ Anh) Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định Không 7h30 1/14/2026
Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố



STT MSTS Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Vị trí dự tuyển Chức danh Khoa/phòng Trình độ Chuyên ngành Sát hạch ngoại ngữ Sát hạch tin học Đối tượng 
ưu tiên Giờ thi Ngày thi Địa điểm

124 CNTT.2025.003 Nguyễn Phi Công 21/11/1997 Nam Kinh (Việt) Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 
hạng III Phòng Công nghệ thông tin Đại học Toán học 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định Không 7h30 1/14/2026
Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

125 CNTT.2025.004  Nguyễn Quốc Thanh 24/05/1988 Nam Kinh (Việt) Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 
hạng IV Phòng Công nghệ thông tin Cao đẳng Quản Trị Mạng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/14/2026

Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

126 CTXH.2025.001 Thái Ngọc Trâm 04/08/1998 Nữ Kinh (Việt) Công tác xã hội viên Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Đại học Công tác xã hội 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026
Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

127 CTXH.2025.002 Nguyễn Thiều Tuyết Băng 17/01/1999 Nữ Kinh (Việt) Công tác xã hội viên Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Đại học Tâm lý học 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026
Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

128 CTXH.2025.004 Đoàn Ngọc Cẩm Liên 28/11/2003 Nữ Kinh (Việt) Công tác xã hội viên Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Đại học Công tác xã hội 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026
Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

129 CTXH.2025.005 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 14/02/2000 Nữ Kinh (Việt) Công tác xã hội viên Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Đại học Công Tác Xã Hội 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026
Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

130 CTXH.2025.010 Lê Văn Tiến 02/07/2003 Nam Kinh (Việt) Công tác xã hội viên Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Đại học Công tác xã hội 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026
Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

131 CTXH.2025.011 Nguyễn Văn Tài 30/01/2001 Nam Kinh (Việt) Công tác xã hội viên Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Đại học Công Tác Xã Hội 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026
Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

132 CTXH.2025.012 Nguyễn Thị Minh Trang 06/11/1990 Nữ Kinh (Việt) Công tác xã hội viên Công tác xã hội viên Phòng Công tác xã hội Đại học Công tác xã hội 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026
Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

133 ĐD.2025.002 Nguyễn Hiếu Đức 02/06/2002 Nam Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Cấp cứu Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

134 ĐD.2025.003 Huỳnh Hữu Thịnh 20/04/2003 Nam Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Gây mê hồi sức Đại học Điều dưỡng Gây mê 
hồi sức 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

135 ĐD.2025.004 Phan Trần Thùy Trang 05/06/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Gây mê hồi sức Đại học Điều dưỡng Gây mê 
hồi sức 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

136 ĐD.2025.005 Trần Lệ Thủy 26/06/1999 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Hồi sức sơ sinh Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

137 ĐD.2025.006 Huỳnh Thị Anh Thi 29/04/2002 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Hồi sức sơ sinh Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

138 ĐD.2025.007 Đào Thị Như Quỳnh 23/05/2002 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Hồi sức sơ sinh Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

139 ĐD.2025.008 Lê Thị Mỹ Dung 11/08/1995 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

140 ĐD.2025.009 Vòng Thế Minh Phượng 28/02/2002 Nữ Hoa Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Dân tộc thiểu 
sổ 13h30 1/12/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

141 ĐD.2025.010 Châu Mạn Ngọc 09/06/2000 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

142 ĐD.2025.011 Phan Thành Đạt 06/12/2002 Nam Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Đại học Điều dưỡng đa khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

143 ĐD.2025.012 Nguyễn Huy Hoàng 28/01/1993 Nam Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

144 ĐD.2025.013 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 09/12/1996 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Hồi Sức tim mạch Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

145 ĐD.2025.014 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 15/02/2002 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Hồi Sức tim mạch Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

146 ĐD.2025.015 Huỳnh Minh Nhựt 29/05/2003 Nam Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Huyết học lâm sàng Đại học Điều Dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

147 ĐD.2025.016 Hà Anh Tuấn 08/10/1997 Nam Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Ngoại Lồng ngực - Tim mạch Đại học Điều dưỡng đa khoa 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

148 ĐD.2025.017 Phùng Đặng Quốc Thư 24/04/1996 Nam Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Nội Hô hấp Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

149 ĐD.2025.018 Lý Mẩn Nhi 07/07/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Nội Tiêu hóa Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

150 ĐD.2025.019 Nguyễn Kiều Oanh 15/10/2002 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Nội Tiêu hóa Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

151 ĐD.2025.020 Võ Thị Thu Trang 20/10/2000 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Nội Tổng hợp Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/12/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

152 ĐD.2025.021 Trần Thị Hạ My 22/04/2002 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Nội Tổng hợp Đại học điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

153 ĐD.2025.022 Nguyễn Thị Xuân Vàng 16/06/2002 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Nội Tổng hợp Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

154 ĐD.2025.023 Huỳnh Ngọc Kim Thanh 15/05/2002 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức Đại học Điều dưỡng Gây mê 
hồi sức 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

155 ĐD.2025.024 Trần Thị Mỹ Nhung 02/03/2002 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Phục hồi chức năng Đại học Điều dưỡng Phục hồi 
chức năng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

156 ĐD.2025.025 Võ Thị Mỹ Duyên 08/10/2002 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Sơ sinh Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

157 ĐD.2025.026 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh 29/05/2001 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Thần kinh Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

158 ĐD.2025.027 Nguyễn Ngọc Yến Trinh 29/06/2001 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Ung bướu - Xạ trị - Y học 
hạt nhân Đại học Điều dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

159 ĐD.2025.028 Nguyễn Thị Lan Anh 14/10/2001 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Khoa Ung bướu - Xạ trị - Y học 
hạt nhân Đại học Điều Dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

160 ĐD.2025.029 Đặng Trung Hiếu 01/09/1999 Nam Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Chăm sóc giảm nhẹ Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

161 ĐD.2025.030 Trần Huỳnh Thanh Tùng 10/08/2001 Nam Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Chăm sóc giảm nhẹ Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

162 ĐD.2025.031 Hồ Nguyễn Bảo Ngân 29/11/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Chăm sóc giảm nhẹ Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

163 ĐD.2025.032 Trần Thị Thúy Vy 20/06/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Chấn thương chỉnh hình-
Bỏng-Tạo hình Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

164 ĐD.2025.033 Lê Thị Trường Hận 25/11/1992 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Hồi Sức ngoại khoa Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

165 ĐD.2025.034 Nguyễn Phượng Anh 29/03/2002 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Hồi Sức ngoại khoa Cao đẳng Điều Dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

166 ĐD.2025.035 Phạm Hoàng Anh Thư 04/09/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Hồi sức sơ sinh Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 
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167 ĐD.2025.036 Mai Thi Mỹ Lệ 27/12/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Hồi sức sơ sinh Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

168 ĐD.2025.037 Hoàng Thị Thùy Trâm 22/02/2001 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Hồi sức sơ sinh Cao đẳng  Điều Dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

169 ĐD.2025.038 Võ Cẩm Tiên 19/10/2004 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Hồi sức sơ sinh Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

170 ĐD.2025.039 Phan Nguyễn Hồng Gấm 21/11/2004 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Hồi sức sơ sinh Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

171 ĐD.2025.040 Tạ Thị Ngọc Muội 20/11/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Hồi sức sơ sinh Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

172 ĐD.2025.041 Trần Thị Mỹ Hạnh 07/02/1997 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Hồi sức sơ sinh Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

173 ĐD.2025.042 Nguyễn Văn Tỏ 15/01/1990 Nam Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Hồi sức sơ sinh Cao đẳng Điều Dưỡng Đa Khoa Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

174 ĐD.2025.043 Võ Thị Xuân Lan 29/11/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

175 ĐD.2025.044 Cao Phước Minh Thư 01/11/2000 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

176 ĐD.2025.045 Phạm Thị Thanh Tâm 02/01/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Ngoại Thần Kinh Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

177 ĐD.2025.046 Phạm Thị Phương Nhung 24/03/1991 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nội Hô hấp Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

178 ĐD.2025.048 Nguyễn Thị Vân Nhi 27/07/1995 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nội Tiêu hóa Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

179 ĐD.2025.049 Lâm Minh Phương 25/09/2004 Nữ Hoa Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nội Tiêu hóa Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Dân tộc thiểu 
sổ 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

180 ĐD.2025.050 Hồ Thị Kim Quyên 24/02/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nội Tim mạch Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

181 ĐD.2025.051 Huỳnh Thị Bích Châu 04/08/2001 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nội Tim mạch Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

182 ĐD.2025.052 Huỳnh Thuý Ngọc Thanh 23/01/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nội Tim mạch Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

183 ĐD.2025.053 Lê Thị Ngọc Hân 24/09/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nội Tim mạch Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

184 ĐD.2025.054 Lê Thị Thu Hiền 14/02/1999 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nội Tổng hợp Cao đẳng  Điều Dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

185 ĐD.2025.055 Trần Lan Anh 14/05/2002 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Nội Tổng hợp Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

186 ĐD.2025.056 Trần Thị Trúc Duyên 28/11/2000 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Răng Hàm Mặt Cao đẳng Điều Dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

187 ĐD.2025.057 Ngô Thị Thu Thảo 18/11/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Sơ sinh Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

188 ĐD.2025.058 Nguyễn Thị Thảo Vy 09/01/1999 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Sơ sinh Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

189 ĐD.2025.059 Phạm Thị Xuân Mai 16/05/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Sơ sinh Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

190 ĐD.2025.060 Nguyễn Gia Bảo 11/08/2005 Nam Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Sơ sinh Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

191 ĐD.2025.061 Lê Tuấn Nghĩa 10/09/2000 Nam Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Sơ sinh Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

192 ĐD.2025.062 Lương Thị Thùy Linh 30/04/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Sơ sinh Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

193 ĐD.2025.063 Nguyễn Thị Thu Nga 20/11/2000 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Thận - Nội tiết Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

194 ĐD.2025.064 Lê Ngọc Phương Uyên 04/02/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Thận - Nội tiết Cao đẳng Điều Dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

195 ĐD.2025.065 Nguyễn Ngọc Hồng Đào 25/11/2003 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Thần kinh Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

196 ĐD.2025.066 Châu Bảo Huỳnh Anh 07/02/2002 Nữ Kinh (Việt) Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Thần kinh Cao đẳng Điều dưỡng Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/13/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

197 DD.2025.002 Lê Thu Trang 22/05/2001 Nữ Kinh (Việt) Dinh dưỡng hạng III Dinh dưỡng hạng III Khoa Dinh dưỡng Đại học Ngành Dinh dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/14/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

198 DD.2025.003 Nguyễn Thị Xuân Trâm 13/02/2003 Nữ Kinh (Việt) Dinh dưỡng hạng III Dinh dưỡng hạng III Khoa Dinh dưỡng Đại học Dinh dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/14/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

199 DD.2025.004 Lê Thị Ngọc 03/08/1998 Nữ Kinh (Việt) Dinh dưỡng hạng III Dinh dưỡng hạng III Khoa Dinh dưỡng Đại học Dinh dưỡng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 13h30 1/14/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

200 KT.2025.001 Trịnh Thị Long Giang 30/06/2000 Nữ Kinh (Việt) Kế toán viên Kế toán viên (hạng 
III) Phòng Tài chính Kế toán Đại học Kế toán doanh nghiệp 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

201 KT.2025.002 Lê Hoàng Thiên 27/12/1987 Nam Kinh (Việt) Kế toán viên Kế toán viên (hạng 
III) Phòng Tài chính Kế toán Đại học Kế toán 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố

202 KT.2025.006 Cao Thi Thùy Linh 14/11/1991 Nữ Kinh (Việt) Kế toán viên trung cấp Kế toán viên trung 
cấp (hạng IV) Phòng Tài chính Kế toán Cao đẳng Tài chính doanh 

nghiệp
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/14/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

203 KT.2025.007 Phan Thị Lam Phương 03/04/1992 Nữ Kinh (Việt) Kế toán viên trung cấp Kế toán viên trung 
cấp (hạng IV) Phòng Tài chính Kế toán Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/14/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

204 KT.2025.008 Võ Thị Kim Phụng 12/01/2001 Nữ Kinh (Việt) Kế toán viên trung cấp Kế toán viên trung 
cấp (hạng IV) Phòng Tài chính Kế toán Đại học Kế toán Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 

quy định
Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 7h30 1/14/2026 Hội trường Lầu 4, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

205 KTY.2025.001 Nguyễn Trí Thức 27/06/2000 Nam Kinh (Việt) Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng III Khoa Giải phẫu bệnh lý Đại học Kỹ Thuật Xét 
Nghiệm Y Học 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

206 KTY.2025.002 Nguyễn Thị Quỳnh Như 30/10/1999 Nữ Kinh (Việt) Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng III Khoa Giải phẫu bệnh lý Đại học Kỹ thuật xét nghiệm 
y học 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

207 KTY.2025.003 Lê Yến Nhi 01/04/2000 Nữ Kinh (Việt) Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng III Khoa Hóa sinh Đại học Xét nghiệm Y học 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

208 KTY.2025.004 Hứa Thị Cẩm Vân 28/12/2000 Nữ Kinh (Việt) Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng III Khoa Hóa sinh Đại học Kỹ thuật xét nghiệm 
y học 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

209 KTY.2025.006 Nguyễn Phạm Như Bình 09/02/2002 Nữ Kinh (Việt) Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng III Khoa Hóa sinh Đại học Kỹ Thuật Xét 
Nghiệm Y Học 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

210 KTY.2025.009 Trương Tấn Phú 03/10/1989 Nam Kinh (Việt) Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng III Khoa Hóa sinh Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm 
y học Miễn thi ( Cử nhân Ngôn Ngữ Anh) 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 



STT MSTS Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Vị trí dự tuyển Chức danh Khoa/phòng Trình độ Chuyên ngành Sát hạch ngoại ngữ Sát hạch tin học Đối tượng 
ưu tiên Giờ thi Ngày thi Địa điểm

211 KTY.2025.011 Lê Phạm Vân Anh 01/09/2002 Nữ Kinh (Việt) Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng III Khoa Phục hồi chức năng Đại học Kỹ thuật Phục Hồi 
Chức Năng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

212 KTY.2025.012 Nguyễn Thanh Nguyên 14/07/2002 Nữ Kinh (Việt) Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng III Khoa Phục hồi chức năng Đại học Kỹ thuật Phục Hồi 
Chức Năng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

213 KTY.2025.014 Đàm Ngọc Thiên Phượng 29/07/2002 Nữ Tày Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng III Khoa Phục hồi chức năng Đại học Phục hồi chức năng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Dân tộc thiểu 
sổ 7h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

214 KTY.2025.015 Trần Lê Khánh Ly 07/04/2001 Nữ Kinh (Việt) Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng III Khoa Vi sinh Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm 
Y học 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

215 KTY.2025.016 Trần Thị Hồng 05/11/1996 Nữ Kinh (Việt) Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng III Khoa Vi sinh Đại học Kỹ Thuật Xét 
Nghiệm Y Học 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

216 KTY.2025.017 Nguyễn Thị Mai Hoa 12/05/2001 Nữ Kinh (Việt) Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng III Khoa Vi sinh Đại học Kỹ thuật xét nghiệm 
y học 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

217 KTY.2025.019 Nguyễn Hoàng Duy 19/10/1997 Nam Kinh (Việt) Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng IV Khoa Chẩn đoán hình ảnh Cao đẳng Ngành Kỹ Thuật 
Hình Ảnh Y Học

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

218 KTY.2025.020 Hứa Quốc Tuấn 22/12/1999 Nam Nùng Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng IV Khoa Chẩn đoán hình ảnh Đại học Kỹ thuật hình ảnh y 
học

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Dân tộc thiểu 
sổ 13h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

219 KTY.2025.021 Phan Thúy Phụng 07/06/2000 Nữ Hoa Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng IV Khoa Giải phẫu bệnh lý Đại học Kỹ thuật xét nghiệm 
Y học

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Dân tộc thiểu 
sổ 13h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

220 KTY.2025.022 Nguyễn Tấn Sang 06/11/1997 Nam Kinh (Việt) Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng IV Khoa Giải phẫu bệnh lý Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm 
y học

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

221 KTY.2025.023 Phan Thị Mỷ Duyên 06/02/1994 Nữ Kinh (Việt) Kỹ thuật y Kỹ thuật y hạng IV Khoa Giải phẫu bệnh lý Đại học Kỹ thuật xét nghiệm 
y học

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định

Không yêu cầu sát hạch theo ngạch 
quy định Không 13h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

222 YTCC.2025.001 Đặng Thị Kim Huệ 24/08/2000 Nữ Chăm Y tế công cộng Y tế công cộng 
(hạng III) Phòng Chỉ đạo tuyến Đại học Y tế công cộng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Dân tộc thiểu 

sổ 7h30 1/14/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

223 YTCC.2025.002 Võ Thanh Châu Thiên 04/09/2001 Nữ Kinh (Việt) Y tế công cộng Y tế công cộng 
(hạng III) Phòng Kế hoạch tổng hợp Đại học Y tế công cộng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

224 YTCC.2025.005 Nguyễn Minh Đức 28/12/2002 Nam Kinh (Việt) Y tế công cộng Y tế công cộng 
(hạng III) Phòng Kế hoạch tổng hợp Đại học Y tế công cộng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

225 YTCC.2025.009 Nguyễn Thị Bích Trâm 03/11/2001 Nữ Kinh (Việt) Y tế công cộng Y tế công cộng 
(hạng III) Phòng Kế hoạch tổng hợp Đại học Bác sĩ Y học dự 

phòng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026
Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

226 YTCC.2025.010 Ngô Hà Phi Yến 15/01/2003 Nữ Kinh (Việt) Y tế công cộng Y tế công cộng 
(hạng III) Phòng Kế hoạch tổng hợp Đại học Y tế công cộng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

227 YTCC.2025.013 Nguyễn Hữu Trọng Nhân 28/06/1992 Nam Kinh (Việt) Y tế công cộng Y tế công cộng 
(hạng III) Phòng Quản lý chất lượng Đại học Y Tế Công Cộng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

228 YTCC.2025.014 Lê Đình Đăng Khôi 24/05/2002 Nam Kinh (Việt) Y tế công cộng Y tế công cộng 
(hạng III) Phòng Quản lý chất lượng Đại học Y tế Công cộng 08h00, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). 08h30, ngày 12/01/2026 (thứ Hai). Không 7h30 1/14/2026

Hội Trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng 
Thành Phố 

(*) Lưu ý: Địa điểm khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức năm 2025 tại Hội trường lầu 3, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
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